
ST

T

Số 

Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên
Năm 

sinh

Số 

CMND/

CCCD
Ngày 

cấp
Nơi cấp Địa chỉ

Văn bằng 

chuyên 

môn

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Nơi đang 

đăng ký 

hành nghề 

KBCB

1 0008587
(Cấp lại 

lần 1)

LÊ THỊ 

MINH 

PHƯƠNG

15/8/1

992

145478

081

10/01/2

008

Công an 

tỉnh Hưng 

Yên

Xã Nghĩa 

Hiệp, 

huyện Yên 

Mỹ, tỉnh 

Hưng Yên

Bác sĩ đa 

khoa

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Bệnh viện 

đa khoa 

Cẩm Phả

2 0008588
(Cấp lại 

lần 1)

ĐOÀN 

THỊ 

NGỌC 

YẾN

17/2/1

996

0221960

00517

15/7/20

16

Cục Cảnh 

sát 

ĐKQL cư 

trú và 

DLQG về 

dân cư

Phường Hà 

An, thị xã 

Quảng 

Yên, tỉnh 

Quảng Ninh

Cao đẳng 

điều dưỡng

Thực hiện nhiệm vụ của 

Điều dưỡng hạng IV quy 

định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV  ngày 

7/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

Bệnh viện 

Bãi Cháy

3 0008589
(Cấp lại 

lần 1)

ĐỖ 

HUYỀN 

TRANG

03/10/

1993

0221930

00911

21/6/20

18

Cục Cảnh 

sát 

ĐKQL cư 

trú và 

DLQG về 

dân cư

Phường 

Hồng Hà, 

thành phố 

Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Bác sỹ đa 

khoa; 

Chứng 

định 

hướng 

chuyên 

khoa Tai 

Mũi Họng

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai Mũi 

Họng (trong phạm vi đào 

tạo định hướng Bác sỹ 

chuyên khoa Tai Mũi 

Họng)

Bệnh viện 

đa khoa 

tỉnh Quảng 

Ninh

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Kèm theo quyết định số: 157/QĐ-SYT  ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Sở Y tế)



2

ST

T

Số 

Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên
Năm 

sinh

Số 

CMND/

CCCD
Ngày 

cấp
Nơi cấp Địa chỉ

Văn bằng 

chuyên 

môn

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Nơi đang 

đăng ký 

hành nghề 

KBCB

4 0008590
(Cấp lại 

lần 1)

TRẦN 

HỮU 

PHÚC

12/12/

1991

1011558

52

16/3/20

15

Công an 

tỉnh 

Quảng 

Ninh

Phường Hà 

Khẩu, 

thành phố 

Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng

Thực hiện nhiệm vụ của 

Điều dưỡng hạng IV theo 

chức danh qui định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Bệnh viện 

Bãi Cháy

5 0008591
(Cấp lại 

lần 1)

NGÔ THỊ 

HUYỀN 

TRANG

14/05/

1992

0951695

43

01/07/2

013

Công an 

tỉnh Bắc 

Kạn

Xã Đôn 

Phong, 

huyện 

Bạch 

Thông, tỉnh 

Bắc Kạn 

Bác sĩ đa 

khoa

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Bệnh viện 

đa khoa 

Cẩm Phả

6 0008592
(Cấp lại 

lần 1)

PHẠM 

THỊ MƠ

19/5/1

986

0221860

02524

08/5/20

17

Cục cảnh 

sát 

ĐKQL cư 

trú và 

DLQG về 

dân cư

Xã Dân 

Chủ, thành 

phố Hạ 

Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Bác sĩ đa 

khoa

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Trạm Y tế 

xã Dân Chủ



3

ST

T

Số 

Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên
Năm 

sinh

Số 

CMND/

CCCD
Ngày 

cấp
Nơi cấp Địa chỉ

Văn bằng 

chuyên 

môn

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Nơi đang 

đăng ký 

hành nghề 

KBCB

7 0008593
(Cấp lại 

lần 1)

TRỊNH 

XUÂN 

HUY

14/7/1

989

0381890

01887

05/8/20

16

Cục cảnh 

sát 

ĐKQL cư 

trú và 

DLQG về 

dân cư

Xã Cẩm 

Ngọc, 

huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa

Bác sĩ đa 

khoa; định 

hướng 

chuyên 

ngành Sản 

Phụ khoa

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Phụ sản

Bệnh viện 

Việt Nam - 

Thụy Điển 

Uông Bí

8 0008594
(Cấp lại 

lần 1)

NGUYỄN 

THỊ 

BẠCH 

LIÊN

03/5/1

992

1644286

11

16/3/20

10

Công an 

tỉnh Ninh 

Bình

Xã Trường 

Yên, huyện 

Hoa Lư, 

tỉnh Ninh 

Bình

Bác sĩ đa 

khoa

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Phụ Sản

Bệnh viện 

Bãi Cháy

9 0008595
(Cấp lại 

lần 1)

TRẦN 

HẢI 

HOÀNG

11/7/1

986

0150860

00119

17/4/20

17

Cục cảnh 

sát 

ĐKQL cư 

trú và 

DLQG về 

dân cư

Phường 

Hồng Hải, 

thành phố 

Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Bác sĩ đa 

khoa

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa

Bệnh viện 

Bãi Cháy



4

ST

T

Số 

Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên
Năm 

sinh

Số 

CMND/

CCCD
Ngày 

cấp
Nơi cấp Địa chỉ

Văn bằng 

chuyên 

môn

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn

Nơi đang 

đăng ký 

hành nghề 

KBCB

10 0008596
(Cấp lại 

lần 1)

LÊ ĐỨC 

VINH

14/9/1

993

1322617

16

07/6/20

17

Công an 

tỉnh Phú 

Thọ

Phường Hà 

Khẩu, 

thành phố 

Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Bác sĩ đa 

khoa

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa

Bệnh viện 

Bãi Cháy

11 0008597
(Cấp lại 

lần 1)

BẾ THỊ 

HOÀI 

THƯƠNG

21/01/

1993

0221930

01887

06/9/20

17

Cục cảnh 

sát 

ĐKQL cư 

trú và 

DLQG về 

dân cư

Phường 

Bãi Cháy, 

thành phố 

Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Bác sĩ đa 

khoa

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa

Bệnh viện 

Bãi Cháy

Danh sách này gồm 11 người./.
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